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TÓM TẮT 

Lan Quế trắng (Aerides odorata Lour.) thuộc chi Lan Giáng hương (Aerides), có hoa màu trắng xanh với hương 

thơm mùi quế đặc trưng, là loại cây cảnh được ưa chuộng và còn có giá trị dược liệu. Đây là nghiên cứu chi tiết đầu 

tiên về đặc điểm thực vật học, đặc điểm sinh trưởng của Lan Quế trắng, làm cơ sở nhận biết và là tiền đề cho các 

nghiên cứu bảo tồn, nhân giống, lai tạo và chọn giống. Thí nghiệm được bố trí theo khối tuần tự không nhắc lại. Kết 

quả cho thấy: Lan Quế trắng có rễ bì sinh gồm đầu rễ và miền hấp thụ có màu sắc khác biệt với 19,3 bó dẫn/rễ. 

Thân màu xanh với 192,2 bó dẫn sắp xếp rải rác, kích thước 0,17-0,2 × 0,25-0,27mm. Vi phẫu lá có mô đồng hóa 

hình tròn và bầu dục, bó mạch gân bên nằm ở chính giữa phiến lá và bó mạch gân chính nằm ở 1/3 phiến lá về  

phía biểu bì dưới, bó dẫn gân chính có kích thước 0,19 × 0,25mm. Cụm hoa chùm, dài 20-42cm, rủ xuống, mang  

15-36 hoa/cụm, đường kính hoa 2,8-3,5cm. Cụm hoa xuất hiện cuối tháng 7 đến tháng 8, nở hoa tháng 9 và kết thúc 

ra hoa đầu tháng 11 với 1-2 cụm/cây, độ bền 1 hoa từ 10-13 ngày, độ bền cụm hoa từ 25-35 ngày. 

Từ khóa: Aerides odorata Lour., hình thái, Lan Quế trắng, vi phẫu, sinh trưởng. 

Study on Botanical and Horticultural Characteristics  
of Aerides odorata Lour. in Gia Lam, Hanoi  

ABSTRACT 

Aerides odorata Lour. - a popular ornamental plant with medicinal value - belongs to the genus Aerides, which 

has pale green flowers with cinnamon fragrance. The present research is the first detailed study on the botanical 

characteristics and growth of A. odorata, creating the basis for identification, conservation, hybridization and selection 

of this species. The experiment was arranged in sequential blocks without repetition. The results show that A. odorata 

has epiphytic root divided into two parts with distinctly different colors including the root tip and absorption zone with 

19.3 vascular bundles per root. Stems are green, vascular bundles of stem scattered with 192.2 bundles and their 

size ranged 0.17-0.2 × 0.25-0.27mm. Leaf tissue microdissection shows round and oval mesophyll cells, lateral 

veined vascular bundles located in the center of the leaf blade and midrib veined vascular bundle located at one-third 

of the leaf blade towards the lower epidermis; the size of the midrib vascular bundle is 0.19 × 0.25mm. Racemose 

inflorescences ranges between 20-42cm in length with 15-36 flowers/inflorescence with drop shape. Flowers are pale 

green then turn to white, fragrant, ranging 2.8-3.5cm in diameter. Inflorescences appear in late July to August, bloom 

in September and end flowering in early November with 1-2 inflorescence/plant; flower longevity was 10-13 days and 

inflorescence longevity lasted 25-35 days. 

Keywords: Aerides odorata Lour., anatomy, growth, morphology. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Lan Quế tríng (Aerides odorata Lour.) 
thuûc chi Lan Giáng hāćng hay còn gõi là chi 

Lan Đuöi cáo (Aerides) cþa hõ Lan 

(Orchidaceae). Chi Lan Giáng hāćng cò khoâng 

21 loài, phân bø chþ yếu Ċ châu Á nhiệt đĉi 

nhā Ấn Đû, Nepal, phía Nam Trung Quøc, 
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Đöng Nam Á, Philippines và New Guinea 

(Kocyan & cs., 2008). Chi Lan Giáng hāćng 

đāČc biết đến có cĀm hoa đẹp vĉi hāćng thćm, 

rçt đāČc āa chuûng trên thð trāĈng để làm hoa 

cít cành và tr÷ng chêu (Kishor & cs., 2006), 

ngoài ra Lan Giáng hāćng còn có công dĀng 

làm thuøc (Paraste & cs., 2023; Thapa & cs., 

2022; Katta & cs., 2019). Täi Việt Nam, Bùi 

Xuån Đáng (2017) đã ghi nhên 7 loài cþa chi 

Lan Giáng hāćng, phæn lĉn phân bø täi Cao 

Bìng, Lai Châu, Tuyên Quang, Sćn La, Yên 

Bái, Tam Đâo, Hòa Bình, ThĂa Thiên Huế, 

Kon Tum, Lâm Đ÷ng, Đík Lík, Bù Đøp, Nam 

Cát Tiên, Tây Ninh, Phú Quøc. Lan Quế đã 

đāČc đāa vào danh mĀc Cites 2016, 2017 các 

loài cæn bâo t÷n do khu vĆc phân bø tĆ nhiên bð 

hän chế (Büi Xuån Đáng, 2017). Trong chi Lan 

Giáng hāćng thì màu tríng tím h÷ng là phù 

biến, ngoài ra còn có màu tríng nên đāČc gõi 

tên là Lan Quế tríng.  

Nghiên cău về Lan Quế tríng nói riêng và 

chi Lan Giáng hāćng nòi chung chāa nhiều, mĉi 

chî có công bø về giá trð dāČc liệu cþa chi Lan 

Giáng hāćng (Paraste & cs., 2023; Thapa & cs., 

2022; Katta & cs., 2019), nghiên cău về sinh hõc 

tế bào (Devi & cs., 2013) và nghiên cău nhân 

giøng in vitro (Nguyễn Vën Việt & cs., 2016) cþa 

Lan Quế tríng tím h÷ng (Aerides odorata 

Lour.). Chāa cò cöng bø về đặc điểm thĆc vêt 

hõc cþa Lan Quế tríng, đặc biệt là đặc điểm vi 

phéu. Vì vêy, nghiên cău này nhìm xây dĆng 

dą liệu về đặc điểm hình thái và vi phéu cþa 

Lan Quế tríng làm cć sĊ nhên biết đ÷ng thĈi 

cÿng đánh giá đặc điểm sinh trāĊng cþa Lan 

Quế tríng tr÷ng täi Gia Lâm - Hà Nûi, täo tiền 

đề cho các nghiên cău bâo t÷n, nhân giøng, lai 

täo và chõn giøng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Cành Lan Quế tríng (Aerides odorata) có 

chiều dài 40-45cm vĉi 13-14 lá, 3-4 rễ đāČc 

ghép trên gú Nhãn tháng 1/2021 täi nhà lāĉi có 

mái che nilon tríng và lāĉi đen cþa Bû môn 

ThĆc vêt, Khoa Nông hõc, Hõc viện Nông 

nghiệp Việt Nam, Thð trçn Trâu Quč, Gia Lâm - 

Hà Nûi.  

Lan Quế tríng đāČc thu thêp täi Gia Lâm - 

Hà Nûi và lāu trą täi nhà lāĉi cþa Bû môn ThĆc 

vêt, Khoa Nông hõc, Hõc viện Nông Nghiệp  

Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm đāČc bø trí theo khøi tuæn tĆ 

không lặp läi. Theo dõi trên 30 cây Lan Quế 

tríng. Đặc điểm hình thái vi phéu đāČc nghiên 

cău khi cây Ċ giai đoän ra hoa theo phāćng pháp 

cþa Træn Công Khánh (1981) và Nguyễn Nghïa 

Thìn (2007). Méu rễ, thån, lá đāČc cít móng 

bìng dao lam, nhuûm kép và làm tiêu bân täm 

thĈi. Phāćng pháp nhuûm kép nhìm phân biệt 

đāČc tế bào có màng bìng cellulose (bít màu đó 

cþa thuøc nhuûm carmine) và tế bào có màng 

thçm lignin (bít màu xanh cþa thuøc nhuûm 

methylene blue) (Træn Công Khánh, 1981; 

Nguyễn Nghïa Thìn, 2007). Méu đāČc quan sát 

và chĀp ânh tiêu bân dāĉi kính hiển vi Nikon 

YS100 (Nhêt Bân) täi Bû môn ThĆc vêt, Khoa 

Nông hõc, Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Đặc điểm sinh trāĊng và phát triển cþa  

Lan Quế tríng đāČc theo dõi tĂ tháng 1 đến 

tháng 12/2021. 

Các chỉ tiêu theo dõi: 

Các chî tiêu về thĈi gian (ngày): Các chî tiêu 

về thĈi gian đāČc ghi nhên khi cây bít đæu xuçt 

hiện mæm hoa, 50% sø cây xuçt hiện mæm hoa, 

70% sø cây xuçt hiện mæm hoa, cây bít đæu nĊ 

hoa, 50% sø cây nĊ hoa, 70% sø cây nĊ hoa, cây 

kết thúc ra hoa. 

Các chî tiêu sinh trāĊng đāČc đðnh kč theo 

dõi 2 tháng/læn sau 3 tháng ghép gú, bao g÷m: 

Chiều cao cåy (cm): đo tĂ gøc đến mút lá cao 

nhçt, đāĈng kính thån (cm): düng thāĉc kẹp 

pamel đo Ċ vð trí lĉn nhçt cþa thån, kích thāĉc 

tán (cm): đo vð trí rûng nhçt cþa tán, sø lá 

(lá/cåy): đếm tùng sø lá trên cåy, kích thāĉc lá 

(cm): chiều dài phiến lá đāČc đo tĂ gøc lá đến 

chóp lá, chiều rûng lá đāČc đo Ċ vð trí rûng nhçt 

cþa phiến lá, sø rễ (rễ/cåy): đếm tùng sø rễ hình 

thành trên cåy, đāĈng kính rễ (cm): düng thāĉc 

kẹp pamel đo vð trí to nhçt cþa rễ, chiều dài rễ 



Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của Lan Quế trắng (Aerides odorata Lour.) tại Gia Lâm - Hà Nội 

1386 

(cm): đo tĂ vð trí sát thån (nći hình thành rễ) 

đến chóp rễ. 

Các chî tiêu về chçt lāČng hoa đāČc theo dõi 

khi cây xuçt hiện ch÷i hoa bao g÷m: Chiều dài 

cĀm hoa (cm): đo tĂ vð trí sát thån (nći hình 

thành ch÷i hoa) đến đînh cĀm hoa, sø hoa/cĀm: 

đếm tùng sø hoa trên cĀm, đāĈng kính hoa (cm); 

düng thāĉc pamel đo đāĈng kính hoa khi hoa nĊ 

cëng, đû bền 1 hoa (ngày): tính tĂ khi hoa nĊ 

đến khi hoa tàn, đû bền cĀm hoa (ngày): tính tĂ 

khi hoa đæu tiên trong cĀm nĊ đến khi hoa cuøi 

cùng cþa cĀm tàn. 

Các chî tiêu theo dôi đāČc thøng kê trên ít 

nhçt 30 méu quan sát và đo đếm. 

2.3. Xử lí số liệu 

SĄ dĀng phæn mềm Excel 2010 để tính các 

giá trð trung bình, đû chệch chuèn cþa các sø 

liệu thu đāČc. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm thực vật học của Lan Quế 

trắng trồng tại Gia Lâm - Hà Nội 

3.1.1. Đặc điểm hình thái và vi phẫu rễ Lan 

Quế trắng 

Rễ Lan Quế tríng mõc ra tĂ mçu thân 

(Hình 2a), xen kẽ vĉi lá và buông rþ trong 

không khí, hình thái rễ chia thành hai phæn rõ 

rệt: phæn rễ màu xám tríng chiếm hæu hết diện 

tích cþa rễ và phæn đæu rễ có màu xanh lĀc vĉi 

nhąng rễ đang phát triển hoặc cò màu nåu đó 

khi rễ täm ngĂng sinh trāĊng (Hình 1a). Cÿng 

nhā các nhòm phong lan khác, rễ Lan Quế tríng 

thuûc kiểu rễ bì sinh (còn gõi là biểu sinh, phĀ 

sinh (epiphytic root)), phæn rễ có màu xám 

tríng là miền hçp thĀ cþa rễ, tuy nhiên läi 

không bao phþ löng hýt nhā Ċ các loài có rễ mõc 

dāĉi đçt mà đāČc bao phþ bĊi biểu bì nhiều lĉp - 

velamen còn gõi là cën mäc (Hình 1a) có vai trò 

hçp thĀ nāĉc, các chçt dinh dāċng tĂ hći èm 

trong khöng khí, nāĉc māa hoặc giá thể để cung 

cçp cho cây. Còn phæn đæu rễ g÷m chóp rễ, miền 

sinh trāĊng và miền kéo dài có vai trò trong việc 

tëng trāĊng chiều dài cþa rễ (Hình 1a). Đặc điểm 

hình thái rễ Lan Quế tríng tāćng tĆ các loài Lan 

khác thuûc nhòm phong lan nhā Ċ Lan Đai chåu 

(Rhynchostylis gigantea) (Banchar Keomek & 

cs., 2017), Hoàng thâo Häc vï (Dendrobium 

aphyllum) và Nghệ tâm (Dendrobium loddigesii) 

(Nguyễn Thð Lài & cs., 2017). 

Lan Quế tríng giai đoän ra hoa có các chî 

tiêu cþa rễ ùn đðnh về mặt sinh trāĊng vĉi 

đāĈng kính rễ tĂ 0,3-0,4cm, chiều dài rễ tĂ 

20,5-38cm, sø lāČng rễ tĂ 4-9 rễ/cây. 

 

Ghi chú: a: Hình thái rễ; b: Lát cắt ngang qua rễ; c: Vỏ sơ cấp; d: Miền trụ; 1: Đầu rễ; 2: Miền hấp thụ;  

3: Velamen; 4: Ngoại bì; 5: Nhu mô vỏ; 6: Tế bào hút (Tế bào cho qua); 7: Nội bì; 8: Trụ bì; 9: Libe sơ cấp; 10: Gỗ 

sơ cấp; 11: Nhu mô ruột. 

Hình 1. Đặc điểm hình thái và vi phẫu rễ Lan Quế trắng 
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Ghi chú: a: Hình thái thân; b: Một phần lát cắt ngang qua thân; 1: Lớp cutin; 2: Biểu bì; 3: Cương mô; 4: Nhu 

mô; 5: Tế bào đá; 6: Mũ cương mô; 7: Libe sơ cấp; 8: Gỗ sơ cấp. 

Hình 2. Đặc điểm hình thái, vi phẫu thân Lan Quế trắng 

Lát cít ngang qua miền hçp thĀ cþa rễ Lan 

Quế tríng có tiết diện gæn tròn g÷m có vó sć cçp 

và miền trĀ (Hình 1b, c, d). Bao quanh rễ là 

biểu bì nhiều lĉp velamen đặc trāng cho hõ Lan, 

g÷m các tế bào tiêu biến nhân và tế bào chçt, chî 

còn läi vách tế bào đāČc cçu täo bĊi bæn và gú 

(Oliveira & Sajo, 1999). Ở rễ Lan Quế tríng, 

velamen cò đû dày 0,16mm, g÷m 2-3 lĉp tế bào 

(Hình 1c). Ngoài vai trò hçp thĀ thì velamen 

cÿng phân xä ánh níng gay gít, hình thành lĉp 

bám lên giá thể và chøng läi sĆ va đêp để bâo vệ 

các lĉp mô bên trong rễ. Theo Sanford & 

Adanlawo (1973) thì kích thāĉc và sø lāČng lĉp 

velamen có liên quan vĉi möi trāĈng søng cþa 

thĆc vêt, loài søng trong möi trāĈng khô hän có 

sø lĉp velamen nhiều hćn Ċ möi trāĈng èm āĉt. 

Vĉi đû dày và sø lāČng lĉp velamen cþa Lan Quế 

tríng cho thçy cây āa möi trāĈng èm và mát 

mẻ. Nìm dāĉi velamen là mût lĉp ngoäi bì, tiếp 

đến là nhu mô vó g÷m rçt nhiều lĉp tế bào, 

chiếm hæu hết diện tích cþa vó sć cçp, dày 

1,85mm, có vai trò dĆ trą chçt dinh dāċng trong 

rễ. Nûi bì täo thành mût vòng bao quanh miền 

trĀ, g÷m các tế bào nûi bì hóa bæn đặc trāng xen 

kẽ vĉi các tế bào hút hay còn gõi là tế bào cho 

qua (passage cell). Miền trĀ g÷m có trĀ bì täo 

thành mût vòng khép kín và hai loäi mô dén 

quan trõng là gú và libe đòng vai trñ dén truyền 

các chçt trong rễ cây, tâm cþa miền trĀ là nhu 

mô ruût. (Hình 1c, d). Bó dén Ċ rễ Lan Quế 

tríng là loäi bó dén thiếu, múi bó dén chî có gú 

hoặc libe (Phùng Thð Thu Hà & cs., 2021), vĉi sø 

lāČng múi loäi bó gú hoặc libe là 19,3 bó/rễ. Đặc 

điểm vi phéu rễ Lan Quế tríng tāćng đ÷ng vĉi 

vi phéu rễ cþa Lan Đai chåu (Banchar & cs., 

2017), Hoàng thâo Häc vï và Nghệ tâm (Nguyễn 

Thð Lài & cs., 2017). 

3.1.2. Đặc điểm hình thái và vi phẫu thân 

Lan Quế trắng 

Lan Quế tríng thuûc nhòm lan thån đćn, 

chî có 1 thân chính, rçt ít phân nhánh. Thân 

Lan Quế tríng cò màu xanh và đāČc bao phþ bĊi 

bẹ lá (Hình 2a). Chiều cao thân tĂ 48,5-60cm, 

đāĈng kính thân tĂ 0,66-0,73cm. 

Lát cít ngang qua thân cþa Lan Quế tríng 

có tiết diện gæn trñn. Thån đāČc bao phþ bĊi mût 

lĉp biểu bì, vách ngoài cþa biểu bì đāČc bao phþ 

cutin, không có lông biểu bì. Nìm dāĉi biểu bì là 

1-2 lĉp cāćng mö, tiếp đến là nhu mô chiếm 

phæn lĉn diện tích lát cít Ċ thân, xen kẽ trong 

nhu mô là tế bào đá và các bò dén kín xíp xếp 

râi rác trong thân (Hình 2b). SĆ síp xếp cþa bó 

dén trong thân Lan Quế tríng mang đặc trāng 

cþa cây mût lá mæm (Phùng Thð Thu Hà & cs., 

2021). Cçu täo cþa bó dén Ċ thân Lan Quế tríng 

g÷m có mût mÿ cāćng mö Ċ đînh hāĉng về phía 

biểu bì, phía trong là gú sć cçp, libe sć cçp nìm 

giąa gú và cāćng mö (Hình 2b), bò dén có kích 

thāĉc 0,17-0,20 × 0,25-0,27mm vĉi 192,2 

bò/thån. Kích thāĉc bó dén Ċ thân Lan Quế 

tríng lĉn hćn Ċ thân cþa 4 giøng Lan Đai chåu 

(Rhynchostylis gigantea) trong nghiên cău cþa 

Đinh Thð Dinh & Đặng Vën Đöng (2014) vĉi 
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kích thāĉc bó dén đät tĂ 0,15-0,26mm, tuy 

nhiên sø lāČng bó dén Ċ thân Lan Quế tríng läi 

ít hćn Ċ 4 giøng lan Đai chåu (404,40-525,60 

bò/thån) (Đinh Thð Dinh & Đặng Vën Đöng, 

2014). SĆ có mặt cþa tế bào đá phån bø sát biểu 

bì cùng vĉi sø lāČng bó dén nhiều, síp xếp râi 

rác trong thân giúp cho các chçt dinh dāċng 

đāČc vên chuyển hiệu quâ và tëng khâ nëng 

nång đċ, chøng chðu cho thân Lan Quế tríng.  

3.1.3. Đặc điểm hình thái và vi phẫu lá Lan 

Quế trắng 

Lan Quế tríng có däng lá đćn, thuön dài, bẹ 

lá ôm thân, phiến lá dài 20-30cm, rûng 3-3,8cm. 

Mép lá nguyên, đæu lá chia hai thùy không bìng 

nhau, hệ gân lá song song, gân chính nùi rõ, các 

gân bên täo thành đāĈng song song vĉi gân 

chính, chìm trong phiến lá, màu nhät hćn màu 

cþa phiến lá. Màu síc mặt trên cþa lá xanh đêm 

hćn màu mặt dāĉi lá. Lá mõc cách täo thành hai 

dãy đøi nhau qua thân, các lá trên mût hàng xen 

kẽ vĉi lá cþa hàng đøi diện. Lá bánh tẻ täo vĉi 

thân mût góc 32,8, thế lá đăng (Hình 3a). 

Cçu täo vi phéu lá Lan Quế tríng bao g÷m 

các phæn: biểu bì trên và biểu bì dāĉi bao phþ 

mặt trên và mặt dāĉi cþa lá, vách biểu bì tiếp 

giáp vĉi möi trāĈng đāČc bao phþ cutin, giúp 

bâo vệ cho biểu bì và các mô phía trong và giâm 

bĉt sĆ thoát hći nāĉc tĂ lá ra ngoài möi trāĈng. 

Nìm Ċ giąa hai lĉp biểu bì là nhu mö đ÷ng hóa, 

nći têp trung cþa lĀc läp và làm nhiệm vĀ 

quang hČp täo ra chçt hąu cć nuöi cåy. Nhu mö 

đ÷ng hóa trong cçu täo vi phéu lá Lan Quế 

tríng có däng hình tròn và bæu dĀc, các nhu mô 

đ÷ng hóa hình bæu dĀc phân bø gæn biểu bì trên 

và xếp vuông góc vĉi biểu bì trên, tāćng tĆ nhā 

Ċ cçu täo lá Lan Đai chåu (Banchar Keomek & 

cs., 2017) và lá Lan Hoàng thâo Nghệ tâm 

(Nguyễn Thð Lài & cs., 2016), trong khi lá Lan 

Hoàng thâo Häc vï cÿng cò nhu mö đ÷ng hóa 

hình tròn và bæu dĀc nhāng läi xếp song song 

vĉi biểu bì trên (Nguyễn Thð Lài & cs., 2016) còn 

trong cçu täo vi phéu lá Lan Dendrobium 

teretifolium thì mô mềm đ÷ng hóa läi có hình 

tam giác (Stern & cs., 1994). Xen kẽ giąa nhu 

mö đ÷ng hóa trong cçu täo vi phéu lá Lan Quế 

tríng là tế bào đá nìm râi rác giąa các tế bào 

nhu mô và các bó mäch cþa gân chính cùng vĉi 

gân bên, xếp song song vĉi nhau. Các bó dén 

cþa gân bên nìm Ċ chính giąa phiến lá, còn bó 

dén cþa gân chính lĉn hćn cþa gân bên và nìm 

Ċ vð trí 1/3 phiến lá so vĉi biểu bì dāĉi và 2/3 

phiến lá so vĉi biểu bì trên (Hình 3b). Vð trí cþa 

gân chính và gân bên trong cçu täo lá Lan Quế 

tríng tāćng tĆ trong cçu täo lá Lan Đai chåu 

(Keomerk & cs., 2017). Cçu täo bó dén gân 

chính Ċ lá Lan Quế tríng g÷m cò 2 mÿ cāćng mö 

bao phþ phía trên và phía dāĉi cþa bó dén, Ċ 

giąa là gú và libe (Hình 3b), tāćng tĆ nhā cçu 

täo bó dén gân chính cþa lá lan Đai chåu 

(Banchar & cs., 2017) và lá Lan Thäch hûc tía 

Dendrobium officinale (Chu & cs., 2014). Chăc 

nëng cþa bó dén là vên chuyển các chçt trong lá 

đ÷ng thĈi cÿng nång đċ cho cçu trúc cþa phiến 

lá do sĆ có mặt cþa cāćng mö và gú trong cçu 

täo cþa bó dén. 

Lá cþa Lan Quế tríng khá dày, đû dày phiến 

lá đät 1,16mm và đû dày gân lá là 1,79mm. Bó 

dén Ċ gân chính Ċ lá Lan Quế tríng là bó dén lĉn 

nhçt trong lá, cò kích thāĉc 0,19 × 0,25mm  

(Bâng 3) nhó hćn bò dén gân chính Ċ lá cþa 4 

giøng Lan Đai chåu (0,33 × 0,21-0,50 × 0,276mm) 

(Đinh Thð Dinh & Đặng Vën Đöng, 2014). 

3.1.4. Đặc điểm hình thái và cấu tạo hoa 

Lan Quế trắng 

Hoa cþa Lan Quế tríng têp hČp thành cĀm 

hoa chùm (Hình 4a), cĀm hoa dài 20-42cm, 

cong, rþ xuøng, múi chùm mang 15-36 hoa. Hoa 

cò müi thćm hāćng quế rçt đặc trāng, chính vì 

thế mà có tên gõi là Lan Quế. Hoa khi mĉi nĊ có 

màu xanh cøm, r÷i chuyển dæn sang màu ngà 

vàng và cuøi cùng là màu tríng (Hình 4b) cÿng 

chính vì màu síc này mà có tên gõi là Quế tríng 

để tránh nhæm lén vĉi nhóm khác có màu tríng 

tím h÷ng. 

Hoa Lan Quế tríng cò kích thāĉc trung 

bình, khi hoa nĊ cëng cò đāĈng kính 2,8-3,5cm. 

Hoa đøi xăng hai bên, méu 3 vĉi 3 đài, 2 tràng 

và 1 cánh möi. Đài và tràng cò màu xanh lĀc 

nhät, hình thái tāćng tĆ nhau, dài 1,2-1,8cm. 

Cánh môi dài 2,3-2,6cm, màu tríng, cuûn läi 

và có hình øng rûng, tên cùng chĀm läi thành 

mût cĆa cong ra phía trāĉc, màu xanh đêm hćn 

tràng, chia 3 thùy (Hình 4c). TrĀc nhð nhĀy 

dính liền nhau, bæu dāĉi, dài 1,8-2,3cm  
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(Hình 4c, d), bæu 3 ô, løi đính noãn trung trĀ  

(Hình 4e). Däng cĀm hoa cþa Lan Quế tríng 

tāćng tĆ nhā Ċ Lan Đai chåu (Banchar & cs., 

2017), Hoàng thâo Häc vï và Nghệ tâm (Nguyễn 

Thð Lài & cs., 2017). 

3.2. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của 

Lan Quế trắng tại Gia Lâm - Hà Nội 

3.2.1. Đặc điểm sinh trưởng của Lan Quế 

trắng tại Gia Lâm - Hà Nội 

Trong 4 tháng đæu khi Lan Quế tríng mĉi 

ghép vào gú Nhãn thì sĆ tëng trāĊng các chî 

tiêu rễ, thån, lá đều rçt chêm, gæn nhā khöng 

thay đùi so vĉi lúc mĉi ghép do cây cæn thĈi gian 

để thích nghi sau khi ghép. Hćn nąa, Lan Quế 

tríng nói riêng và các loài thuûc hõ Lan nói 

chung đều thuûc nhòm sinh trāĊng chêm, vì vêy 

các chî tiêu sinh trāĊng tëng khöng nhiều trong 

1 nëm. Sau 12 tháng theo dôi, sø lāČng rễ chî 

tëng thêm 2,2 rễ/cây. TĂ khi rễ mĉi hình thành 

thì sau 6 tháng rễ đät chiều dài 32,39cm. Rễ 

phát triển mänh vào tháng 8-10, khi thĈi tiết 

mát mẻ, māa nhiều, đû èm cao. ĐāĈng kính rễ 

khá ùn đðnh trong suøt thĈi gian theo dôi, đät 

0,37-0,43cm. Vào tháng 10-12 khi rễ dài nhçt 

trong thĈi gian theo dôi thì đāĈng kính rễ giâm 

nhẹ tuy nhiên sai khác khöng đáng kể so vĉi khi 

rễ ngín hćn (Bâng 1). 

 

Ghi chú: a: Hình thái lá; b: Lát cắt ngang qua lá; 1: Lớp cutin bao phủ biểu bì trên; 2: Biểu bì trên; 3: Tế bào đá; 

4: Nhu mô đồng hóa; 5: Mũ cương mô; 6: Gỗ; 7: Libe; 8: Biểu bì dưới; 9: Lớp cutin bao phủ biểu bì dưới. 

Hình 3. Đặc điểm hình thái và vi phẫu lá lan Quế trắng 

  

Ghi chú: a: Hình thái cụm hoa Lan Quế trắng; b: Hình thái hoa từ khi bắt đầu nở đến khi tàn; c: Cấu tạo hoa  

(1: Hình thái 1 hoa; 2: Lá bắc; 3: Cánh đài; 4: Cánh tràng; 5: Cánh môi; 6: Trục nhị nhụy; 7: Khối phấn); d: Khối 

phấn phóng đại; e: Lát cắt ngang qua bầu nhụy. 

Hình 4. Đặc điểm hình thái và cấu tạo hoa Lan Quế trắng 
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Bảng 1. Bảng động thái tăng trưởng các chî tiêu rễ, thân, lá Lan Quế trắng 

 Thời gian  

Chỉ tiêu 

Động thái tăng trưởng các chỉ tiêu rễ, thân, lá 

Ban đầu (Tháng 1) Tháng 4 Tháng 6 Tháng 8 Tháng 10 Tháng 12 

Số rễ (rễ/cây) 3,7 ± 0,6 3,7 ± 0,6 4,7 ± 0,5 4,8 ± 0,7 5,4 ± 0,5 5,9 ± 0,6 

Đường kính rễ (cm) 0,43 ± 0,05 0,40 ± 0,05 0,40 ± 0,05 0,40 ± 0,05 0,38 ± 0,04 0,37 ± 0,04 

Chiều dài rễ mới (cm) - - 3,50 ± 0,50 10,28 ± 1,03 22,16 ± 2,32 32,39 ± 2,85 

Chiều cao cây (cm) 42,61 ± 3,18 45,60 ± 3,68 49,60 ± 5,16 52,59 ± 7,43 55,60 ± 7,67 58,16 ± 7,96 

Đường kính thân (cm) 0,70 ± 0,08 0,68 ± 0,08 0,70 ± 0,08 0,70 ± 0,08 0,71 ± 0,08 0,71 ± 0,08 

Đường kính tán (cm) 32,12 ± 2,11 32,33 ± 2,32 32,48 ± 2,65 32,60 ± 2,77 33,22 ± 2,72 33,79 ± 2,17 

Số lá (lá/cây) 13,3 ± 1,2 13,9 ± 1,0 14,4 ± 1,1 14,9 ± 1,0 15,4 ± 1,2 16,1 ± 1,2 

   

  

Hình 5. Động thái tăng trưởng kích thước lá Lan Quế trắng 

Bảng 2. Đặc điểm nở hoa của Lan Quế trắng tại Gia lâm - Hà Nội 

Chỉ tiêu 
Thời gian  

(ngày/tháng/năm) 
Thời gian từ khi xuất hiện  
mầm hoa đầu tiên (ngày) 

Bắt đầu xuất hiện mầm hoa 20/07/2021 - 

50% số cây xuất hiện mầm hoa 10/08/2021 21  

70% số cây xuất hiện mầm hoa 25/08/2021 36 

Cây bắt đầu nở hoa 15/09/2021 57 

50% cây nở hoa  21/09/2021 63 

70% cây nở hoa 28/09/2021 70 

Thời gian kết thúc ra hoa 05/11/2021 108 

 

Qua 12 tháng theo dõi, chiều cao cåy tëng 

thêm 15,55cm, đāĈng kính thân gią ùn đðnh 

0,68-0,71cm, và đāĈng kính tán tëng trāĊng 

không nhiều tĂ 32,12-33,79cm sai khác không 

đáng kể trong thĈi gian theo dõi, sø lá tëng thêm 

2,8 lá sau 12 tháng ghép gú (Bâng 1). Lá mĉi 

hình thành tëng trāĊng chiều dài nhanh trong 10 

tuæn đæu sau đò tëng chêm läi và đät kích thāĉc 

tøi đa sau 20 tuæn, còn chiều rûng lá tëng trāĊng 

nhanh trong 8 tuæn đæu, sau đò chêm dæn và đät 

kích thāĉc tøi đa sau 14 tuæn tĂ khi lá hình 

thành. Kích thāĉc phiến lá khi ùn đðnh có chiều 

dài × chiều rûng là 26,98 × 3,62cm (Hình 5). 

3.2.2. Đặc điểm ra hoa của Lan Quế trắng 

tại Gia Lâm - Hà Nội 

Qua 1 nëm theo dôi tĂ khi tr÷ng täi Gia 

Lâm - Hà Nûi cho thçy: Lan Quế tríng bít đæu 

xuçt hiện mæm hoa vào cuøi tháng 7 và ra mæm 

hoa rû vào giąa tháng 8, đến tháng 9 thì cây nĊ 
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hoa và kết thýc ra hoa vào đæu tháng 11. TĂ khi 

cåy đæu tiên xuçt hiện mæm hoa thì sau 21 ngày 

đã cò 50% cåy xuçt hiện mæm hoa và sau 36 

ngày thì có 70% cây xuçt hiện mæm hoa. Sau 

hai tháng tĂ khi mæm hoa xuçt hiện thì hoa bít 

đæu nĊ và nĊ rû sau 1-2 tuæn. (Bâng 2). 

ThĈi gian tĂ lúc Lan Quế tríng bít đæu có 

mæm hoa đến khi cây kết thúc ra hoa kéo dài 

trong 3,5 tháng. Múi cây có tĂ 1-2 cĀm hoa. Đû 

bền cþa mût hoa tĂ 10-13 ngày, múi cĀm có  

15-36 hoa, các hoa trên cĀm nĊ læn lāČt, cách 

nhau 1-3 ngày, mût læn nĊ tĂ 1-3 hoa, do đò đû 

bền cþa cĀm hoa đät tĂ 25-35 ngày. Theo ghi 

nhên cþa Rahman & Akhtar (2014) täi vāĈn 

quøc gia Mirpur, Dhaka, Bangladesh thì các loài 

phong lan cò đû bền hoa tĂ 15-50 ngày, trong đò 

loài Aerides odorata Lour. hoa màu tríng tím có 

đû bền cĀm hoa tĂ 40-50 ngày. Nhā vêy Lan 

Quế tríng nĊ täi Gia Lâm - Hà Nûi cò đû bền 

cĀm hoa nìm Ċ dâi trung bình đû bền hoa cþa 

các loài phong lan và cò đû bền cĀm hoa ngín 

hćn loài Aerides odorata Lour. hoa màu tríng 

tím theo ghi nhên cþa Rahman & Akhtar (2014) 

täi Bangladesh. 

Khi khoâng cách cþa các hoa trên cĀm 

khöng đùi thì chiều dài cĀm hoa sẽ tỷ lệ thuên 

vĉi sø lāČng hoa/cĀm. Đåy là chî tiêu cuøi cùng 

nhāng läi quan trõng nhçt trong quá trình sinh 

trāĊng cþa hoa Lan nói riêng và cây hoa cânh 

nòi chung, đem läi giá trð cþa cây hoa. Chùm 

hoa càng dài thì sø lāČng hoa trên cây càng 

nhiều, điều đò khöng chî làm tëng vẻ đẹp cho 

giò Lan mà còn góp phæn làm tëng đû bền cĀm 

hoa, thĈi gian hoa nĊ sẽ låu hćn. Đûng thái tëng 

trāĊng chiều dài cþa cĀm hoa Lan Quế tríng tĂ 

khi bêt nĀ đāČc thể hiện Ċ hình 6. 

Chiều dài cþa cĀm hoa Lan Quế tríng tëng 

nhanh Ċ giai đoän đæu khi mæm hoa mĉi nhú, 

tëng trāĊng nhanh trong 32 ngày đæu (đät 

28,02cm), tĂ ngày thă 32 thì chiều dài cĀm hoa 

tëng trāĊng chêm läi và đät kích thāĉc tøi đa 

sau 48 ngày vĉi chiều dài cĀm hoa là 34,69cm. 

(Hình 6). Sau thĈi gian này, chiều dài cĀm hoa 

tëng thêm khöng đáng kể, hoa bít đæu nĊ dæn 

dæn tĂ gøc tĉi đînh cĀm hoa (Hình 4a). 

4. KẾT LUẬN  

Lan Quế Tríng có nhąng đặc điển nông 

sinh hõc nhā sau: 

- Rễ thuûc kiểu rễ bì sinh chia ra hai phæn 

có màu síc khác nhau rõ rệt g÷m đæu rễ và 

miền hçp thĀ. Cçu täo rễ g÷m: velamen dày 

0,26mm, vó sć cçp có nhu mô dày 1,85mm và 

miền trĀ vĉi libe và gú síp xếp xen kẽ, sø lāČng 

bó dén là 19,3 bó/rễ. 

- Thuûc nhòm lan thån đćn, thån màu 

xanh. Cçu täo vi phéu thân g÷m: biểu bì, cāćng 

mô, nhu mô và bó dén síp xếp lûn xûn, râi rác 

vĉi 192,2 bó/thân, bó dén cò 1 mÿ cāćng mö Ċ 

đînh, kích thāĉc bó dén 0,17-0,2 × 0,25-0,27mm. 

- Lá đćn, màu xanh, thuön dài, đæu lá chia 

2 thùy không bìng nhau, hệ gân song song, lá 

mõc cách, thế lá đăng. Kích thāĉc phiến lá  

20-30 × 3-3,8cm. Cçu täo vi phéu lá g÷m: biểu 

bì trên và dāĉi bao phþ hai mặt lá, mö đ÷ng hóa 

có däng hình tròn và bæu dĀc, bó mäch gân bên 

nìm Ċ chính giąa phiến lá và bó mäch gân chính 

nìm Ċ 1/3 phiến lá về phía biểu bì dāĉi, kích 

thāĉc bó dén gân chính 0,19 × 0,25mm.  

 

Hình 6. Động thái tăng trưởng chiều dài cụm hoa Lan Quế trắng 
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- Hoa cò müi thćm hāćng quế đặc trāng, 

têp hČp thành cĀm chùm, dài 20-42cm, rþ 

xuøng, mang 15-36 hoa/cĀm. Hoa đøi xăng hai 

bên, méu 3, khi mĉi nĊ có màu xanh cøm r÷i 

chuyển sang màu ngà đến màu tríng, cánh môi 

có tên cùng là mût cĆa cong màu xanh nhät. 

ĐāĈng kính hoa khi nĊ cëng đät 2,8-3,5cm.  

- Sinh trāĊng chêm, sau 12 tháng theo dõi, 

cåy đät 5,9 rễ/cây vĉi đāĈng kính rễ 0,37cm, 

chiều dài rễ mĉi đät 32,39cm, chiều cao cây 

58,16cm, đāĈng kính thån 0,71cm, đāĈng kính 

tán 33,79cm vĉi 16,1 lá/cåy. Kích thāĉc lá đät 

26,98 × 3,62cm sau 20 tuæn hình thành. 

- Mæm hoa xuçt hiện cuøi tháng 7 - tháng 

8, nĊ hoa tháng 9 và kết thýc ra hoa đæu tháng 

11. ThĈi gian ra hoa kéo dài 3,5 tháng, vĉi 1-2 

cĀm hoa/cåy, đû bền 1 hoa tĂ 10-13 ngày, đû bền 

cĀm hoa 25-35 ngày. 
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